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Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết học kì I của chương trình sách giáo khoa Toán 10 – Chân trời sáng tạo. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận Toán học. 

- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải tất cả các chương học kì I – chương trình Toán 10. 

 

Phần 1: Trắc nghiệm (6 điểm) 

Câu 1: Câu nào sau đây không phải là mệnh đề? 

A. Bạn bao nhiêu tuổi?       

B. Hôm nay là chủ nhật.    

C. Trái đất hình tròn.          

D. 4 5  

Câu 2: Cho số 31975421 150= a . Hãy viết số quy tròn của số 31975421. 

A. 31975400.                      

B. 31976000.                      

C. 31970000.                      

D. 31975000. 

Câu 3: Cho tam giác ABC có M, N, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA. Khi đó vectơ 

+ + +AB BM NA BQ  bằng vectơ nào sau đây? 

A. .CB                                      

B. .BA       

C. 0.       

D. .BC  

Câu 4: Cho tam giác ABC có AB = 6, AC = 8 và 
0120 =BAC . Độ dài cạnh BC bằng: 

A. 10.                                  

B. 2 13.               

C. 12.                                  

D. 2 37.  

Câu 5: Cặp số (x;y) nào là sau đây là một nghiệm của bất phương trình x – y + 3 > 0. 

A. (x;y) = (0;4).                  

B. (x;y) = (2;5).                  

C. (x;y) = (1;3).                  



 

 

 

 

D. (x;y) = (1;4). 

Câu 6: Cho hình bình hành ABCD. Nếu viết được + + =AB AC AD k AC  thì k bằng 

A. 4.                                    

B. 3.                                    

C. 2.                                    

D. 1. 

Câu 7: Gọi a, b, c, r, R, S lần lượt là độ dài ba cạnh, bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp và diện tích 

của tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. .=S p R  với .
2

+ +
=

a b c
p  

B. 
4

=
abc

S
R

. 

C. ( )( )( )
1

2
= − − −S p p a p b p c  với .

2

+ +
=

a b c
p  

D. 
1

cos
2

=S ab C . 

Câu 8: Tập xác định của hàm số 
2 1

3 2
3

 = − + +
+

y x x
x

 là 

A. ( )3;− + .                        

B. (   )3;1 2;−  + .                            

C. (  ( )3;1 2;−  + .      

D. ( ) ( )3;1 2;−  + . 

Câu 9: Cho hai tập hợp  )4;5= −P  và ( )3;= − +Q . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A.  \ 4; 3 .= − −P Q                                                       

B. ( 3;5 . = −P Q  

C.  )4;5 . = −P Q                                                                    

D. (   ); 4 5; .= − −  +C P  

Câu 10: Cho các tập hợp A, B, C được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình vẽ. Phần tô màu xám trong 

hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây? 



 

 

 

 

   

A. . A B C       

B. ( ) ( )\ \ .A C A B       

C. ( ) \ .A B C                

D. ( ) \ .A B C  

Câu 11: Khoảng cách từ điểm A đến điểm B không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta 

xác định được một điểm C mà từ đó có thể nhìn được A và B dưới một góc 52016’. Biết CA = 200m, BC = 

180m. Tính khoảng cách từ A đến B (làm tròn đến hàng đơn vị). 

  

 

A. 165m.                             

B. 166m.                             

C. 169m.                             

D. 168m. 

Câu 12: Biết 
1

sin
2

=x . Giá trị của biểu thức 
2 2sin cos= −P x x  là 

A. 
1

2
                

B. 
1

2
−              

C. 
1 3

2 2
− +              

D. 
1 3

2 2
− −  



 

 

 

 

Câu 13: Cho hàm số ( )
4

1
=

+
f x

x
. Khi đó: 

A. ( )f x  tăng trên khoảng ( ); 1− −  và giảm trên khoảng ( )1;− + .    

B. ( )f x  tăng trên hai khoảng ( ); 1− −  và ( )1;− + . 

C. ( )f x  giảm trên khoảng ( ); 1− −  và giảm trên khoảng ( )1;− + .    

D. ( )f x  giảm trên hai khoảng ( ); 1− −  và ( )1;− + . 

 Câu 14: Giá trị của biểu thức 
2 0 2 0 2 0 2 0sin 51 sin 55 sin 39 sin 35= + + +A  là: 

A. 3.                                    

B. 4.                                    

C. 1.                                    

D. 2. 

Câu 15: Cho ba lực 
1 =F MA , 

2 =F MB , 
3 =F MC  cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. 

Cho biết cường độ của 1 2,F F  đều bằng 100N và 
060 =AMB . Khi đó cường độ lực 3F  là: 

  

A. 50 2N .              

B. 50 3N .              

C. 25 3N .              

D. 100 3N . 

Câu 16: Tọa độ đỉnh của parabol 
22 4 6 = − − +y x x  là 

A. ( )1;8−I                                  

B. ( )1;0I          

C. ( )2; 10−I                           

D. ( )1;6−I  

Câu 17: Trên 2  con đường A và B, trạm kiểm soát đã ghi lại tốc độ ( )km/h  của 20 chiếc xe ô tô trên mỗi 

con đường như sau: 

Con đường A: 

                                         
60 65 76 68 65 75 80 80 68 60

65 90 90 85 65 72 75 76 85 84
 



 

 

 

 

Con đường B: 

                                          
76 64 85 60 70 62 70 55 79 80

79 62 55 70 64 76 80 79 55 85
 

Với bảng số liệu như trên thì chạy xe trên con đường nào sẽ an toàn hơn? 

A. Con đường A                 

B. Con đường B                 

C. Như nhau                       

D. Không kết luận được 

Câu 18: Giả sử ta có một mẫu số liệu kích thước N  là  1 2  ; ; ;  Nx x x . Khi đó, phương sai của mẫu số liệu 

này, kí hiệu là 
2s  được tính bởi công thức nào sau đây? 

A. ( )
22

1

1

=

= −
N

i

i

s x x
N

            

B. ( )
2

2

1

1

=

 
= − 

 


N

i

i

s x x
N

     

C. ( )
22

1=

= −
N

i

i

s N x x                               

D. ( )
2

2

1=

 
= − 

 


N

i

i

s N x x  

Câu 19: Biết đồ thị hàm số 
2= + +y ax bx c , ( ), , ; 0 a b c a  đi qua điểm ( )2;1A  và có đỉnh ( )1; 1−I . 

Tính giá trị biểu thức 
3 2 2= + −T a b c . 

A. 22=T .                    

B. 9=T .                    

C. 6=T .                   

D. 1=T . 

 Câu 20: Một cửa hàng bán sách thống kê số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua sách ở cửa 

hàng trong một ngày. Số liệu được ghi trong bảng phân bố tần số sau: 

  

Số trung bình cộng và độ lệch chuẩn xấp xỉ bằng (kết quả được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai). 

A. 69,34 và 10,26               



 

 

 

 

B. 69,33 và 10,25               

C. 10,25 và 69,33               

D. 10,26 và 69,34 

Câu 21: Đường thẳng $ - x + 3y > 2$ chia mặt phẳng tọa độ thành các miền như hình vẽ. Xác định miền 

nghiệm của $ - x + 3y > 2$. 

    

A. Nửa mặt phẳng có bờ là d cùng phía gốc tọa độ O và có lấy đường thẳng d. 

B. Nửa mặt phẳng có bờ là d khác phía gốc tọa độ O và có lấy đường thẳng d. 

C. Nửa mặt phẳng có bờ là d cùng phía gốc tọa độ O và không lấy đường thẳng d. 

D. Nửa mặt phẳng có bờ là d khác phía gốc tọa độ O và không lấy đường thẳng d. 

Câu 22: Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 

2 4

3 5

1 0

+  −


− 
 + 

x y

x y

x

. 

A. ( )2, 3− −                                          

B. ( )2, 3−   

C. ( )4,0       

D. ( )0,2  

Câu 23: Cho tam giác ABC thỏa mãn hệ thức b + c = 2a. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. cos cos 2cos .+ =B C A                                   

B. sin sin 2sin .+ =B C A  

C. 
1

sin sin sin .
2

+ =B C A                                                               

D. sin cos 2sin .+ =B C A  

Câu 24: Cho tam giác đều ABC có độ dài các cạnh bằng 4 và điểm M thỏa mãn 
1

2
= −BM BC . Tính tích vô 

hướng .BM BA . 

A. . 4.=BM BA                  



 

 

 

 

B. . 4 3.= −BM BA                            

C. . 4 3.=BM BA    

D. . 4.= −BM BA  

Câu 25: Cho hàm số 2= + +y ax bx c  có bảng biến thiên dưới đây. Đáp án nào sau đây là đúng? 

  

A. 
2 2 2.= + −y x x                                        

B. 
2 2 2.= − −y x x             

C. 
2 . + 3 2= −y x x                      

D. 
2 .  2 2= − − −y x x  

 Câu 26: Cho parabol 
2= + +y ax bx c  có đồ thị như hình dưới 

    

Phương trình của parabol này là 

A. 
2 1 = − + −y x x .                                      

B. 
22 4 1= + −y x x .         

C. 
2 2 1= − −y x x .                                    

D. 
22 4 1= − −y x x . 

Câu 27: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu 10; 13; 15; 2; 10; 19; 2; 5; 7 là: 

A. 3.                                    

B. 8.                                    

C. 17.                                  

D. 20. 

Câu 28: Trong đợt hội diễn văn nghệ chào mừng 20/11, lớp 10A đăng kí tham gia 3 tiết mục là hát tốp 

ca,  múa và diễn kịch. Trong danh sách đăng kí, có 7 học sinh đăng kí tiết mục hát tốp ca, 6 học sinh đăng kí 

tiết  mục múa, 8 học sinh đăng kí diễn kịch; trong đó có 3 học sinh đăng kí cả tiết mục hát tốp ca và tiết mục 

múa, 4 học sinh đăng kí cả tiết mục hát tốp ca và diễn kịch, 2 học sinh đăng kí cả tiết mục múa và diễn kịch, 

1 học sinh đăng kí cả 3 tiết mục. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh đăng kí tham gia hội diễn 

văn  nghệ? 



 

 

 

 

A. 14.                                  

B. 13.                                  

C. 21.                                  

D. 11. 

Câu 29: Cho hình chữ nhật ABCD biết AB = 4a, AD = 3a. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và 

BD. Tính độ dài +AB OD . 

A. 7a.                                  

B. 
7

.
2

a              

C. 
5

.
2

a              

D. 5a. 

Câu 30: Cho hai vectơ a  và b  khác 0 . Xác định góc   giữa hai vectơ a  và b  khi 2 . .= −a b a b . 

A. 
0180 .=                               

B. 
0120 .=             

C. 
090 .=               

D. 
060 .=  

 

Phần 2: Tự luận (4 điểm) 

Câu 1: Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm thỏa mãn 3 0+ =MB MC  và G là trọng tâm của tam giác ABC. 

a) Chứng minh rằng 
1 5

12 12
= −MG AC AB . 

b) Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng AC và MG. Tính tỉ số .
KA

KC
 

Câu 2:  

a) Xác định parabol 
2( ) : = + +P y ax bx c , biết rằng ( )P  có đỉnh (2; 1)−I  và cắt trục tung tại điểm có tung 

độ bằng -3. 

b) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (P) tìm được. 

 Câu 3: Cho tam giác ABC có BC = 3 thỏa mãn 4sin tan sin sin=A A B C . Gọi G là trọng tâm tam giác 

ABC. Tính giá trị biểu thức 
2 2 29= + +S GB GC GA . 

 

 

 

 

-------- Hết -------- 

 

 

 



 

 

 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

Phần 1: Trắc nghiệm (6 điểm) 

1.A 2.D 3.B 4.D 5.C 6.C 7.D 8.B 9.A 10.D 

11.D 12.B 13.C 14.D 15.D 16.A 17.A 18.A 19.A 20.B 

21.D 22.D 23.B 24.B 25.B 26.D 27.C 28.B 29.C 30.B 

 

Câu 1 (NB): 

Phương pháp: 

Mệnh đề là câu khẳng định có tính đúng hoặc sai. 

Cách giải: 

Bạn bao nhiêu tuổi? là câu nghi vấn nên không phải là mệnh đề. 

Chọn A. 

Câu 2 (NB): 

Phương pháp: 

Ta thường dùng các chữ cái in hoa để kí hiệu tập hợp và chữ cái in thường để kí hiệu phần tử thuộc tập hợp. 

Cách giải: 

Ta có:  31975421 150 31975271;31975571=   a a . 

Khi làm tròn số gần đúng a ta nên làm tròn đến hàng nghìn vì chữ số hàng trăm không chắc chắn đúng. 

Vậy quy tròn số gần đúng a ta được số 31975000. 

Chọn D. 

Câu 3 (TH): 

Phương pháp: 

Sử dụng quy tắc ba điểm. 

Sử dụng hai vectơ bằng nhau. 

Cách giải: 



 

 

 

 

 

Ta có: 

+ + +

= + +

= + +

= +

= +

=

AB BM NA BQ

AM NA BQ

MB BQ NA

MQ NA

BN NA

BA

 

Chọn B. 

Câu 4 (NB): 

Phương pháp: 

Sử dụng định lí cosin trong tam giác: 
2 2 2 2 . .cos .= + − BC AB AC AB AC BAC  

Cách giải: 

Ta có: 

2 2 2

2 2 0

2 . .cos .

6 8 2.6.8.cos120

148

148 2 37.

           

           

= + − 

= + −

=

 = =

BC AB AC AB AC BAC

BC

 

Chọn D. 

Câu 5 (NB): 

Phương pháp: 

Cặp số nào thỏa mãn bất phương trình là nghiệm của bất phương trình. 

Cách giải: 

Thay cặp số (x;y) = (0;4) vào bất phương trình: 0 – 4 + 3 > 0 => Sai. 

Thay cặp số (x;y) = (2;5) vào bất phương trình: 2 – 5 + 3 > 0 => Sai. 

Thay cặp số (x;y) = (1;3) vào bất phương trình: 1 – 3 + 3 > 0 => Đúng. 

Thay cặp số (x;y) = (1;4) vào bất phương trình: 1 – 4 + 3 > 0 => Sai. 

Chọn C. 



 

 

 

 

Câu 6 (TH): 

Phương pháp: 

Sử dụng quy tắc hình bình hành. 

Cách giải: 

Theo quy tắc hình bình hành ta có: 

2

2.

+ =

 + + = + =

 =

AB AD AC

AB AC AD AC AC AC

k

 

Chọn C. 

Câu 7 (NB): 

Phương pháp: 

Sử dụng các công thức tính diện tích tam giác: 
4

=
abc

S
R

, 
1

sin
2

=S ab C , ( )( )( )
1

2
= − − −S p p a p b p c , 

.=S p R  với .
2

+ +
=

a b c
p  

Cách giải: 

1
sin

2
=S ab C  nên đáp án D sai. 

Chọn D. 

Câu 8 (TH): 

Phương pháp: 

 ( )f x  xác định khi ( ) 0f x  

1

( )g x
 xác định khi ( ) 0g x  

Cách giải: 

Điều kiện: 
(   )

(   )
2 ;1 2;3 2 0

3;1 2;
33  0

   −  +− + 
   −  + 

 −+  

xx x
x

xx
. 

Chọn B. 

Câu 9 (TH): 

Phương pháp: 

Biểu diễn các tập hợp trên trục số và thực hiện các phép toán trên tập hợp. 

Cách giải: 

  



 

 

 

 

 \ 4; 3= − − P Q A  đúng. 

  

( )3;5 = − P Q B  sai. 

  

 )4; = − + P Q C  sai. 

  

( )  )\ ; 4 5;= = − −  + C P P D  sai. 

Chọn A. 

Câu 10 (TH): 

Phương pháp: 

Sử dụng khái niệm các phép toán trên tập hợp. 

Cách giải: 

Phần tô đậm trong hình vẽ biểu diễn cho tập hợp ( ) \ .A B C  

Chọn D. 

Câu 11 (TH): 

Phương pháp: 

Sử dụng định lí Cosin trong tam giác ABC ta có: 
2 2 2 2 . .cos .= + −AB AC BC AC BC C  

Cách giải: 

Áp dụng định lí Cosin trong tam giác ABC ta có: 

( )

2 2 2

2 2 0        2 

2 . .cos

200 180 2.200.180.cos5 1 8   6 2 337

168

= + −

= + − 

 

AB AC BC AC BC C

AB m

 

Chọn D. 

Câu 12 (TH): 

Phương pháp: 

Dùng công thức 
2 2sin cos 1+ =x x  để tính cos x 

Cách giải: 



 

 

 

 

2 2 2

2 2

1 1 1 3
sin sin cos 1 sin 1

2 4 4 4

1 3 1
sin cos

4 4 2

=  =  = − = − =

−
 − = − =

x x x x

x x

 

Chọn B. 

Câu 13 (VD): 

Cách giải: 

TXĐ: \{ 1}= −D . 

Xét 1 2; x x D và 1 2 1 2 0  − x x x x  

Khi đó với hàm số ( )
4

1
= =

+
y f x

x
 

( ) ( )
( )

( )( )
2 1

1 2

1 2 1 2

4 4
4.

1 1 1 1

−
 − = − =

+ + + +

x x
f x f x

x x x x
 

Trên ( ); 1− − ( ) ( )
( )

( )( )
2 1

1 2

1 2

4. 0
1 1

−
 − = 

+ +

x x
f x f x

x x
nên hàm số nghịch biến. 

Trên ( )1;− + ( ) ( )
( )

( )( )
2 1

1 2

1 2

4. 0
1 1

−
 − = 

+ +

x x
f x f x

x x
nên hàm số nghịch biến. 

Vậy 1 1= + − −y x x không là hàm số chẵn. 

Chọn C. 

Câu 14 (TH): 

Phương pháp: 

Nếu 
090+ =   thì sin cos=  . 

2 0 2 0 2 0 2 0sin 51 sin 55 sin 39 sin 35= + + +A  

( ) ( )2 2 0 2 0 2 0sin 51 sin 39 sin 55 sin 35= + + +A  

( )( ) ( )( )2 2 0 0 2 0 2 0 0sin 51 sin 90 51 sin 55 sin 90 55= + − + + −A  

( ) ( )2 2 0 2 0 2 0sin 51 cos 51 sin 55 cos 55= + + +A  

1 1 2= + =A . 

Chọn D. 

Câu 15 (TH): 

Phương pháp: 

Vì M đứng yên nên 1 2 3 0 0+ + =  + + =F F F MA MB MC . 

Sử dụng quy tắc hình bình hành. 

Cách giải: 



 

 

 

 

Vì M đứng yên nên 
1 2 3 0 0+ + =  + + =F F F MA MB MC . 

Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có: + =MA MB MD , với D là đỉnh thứ tư của hình bình hành AMBD 

như hình vẽ. 

   

3

0 + =  = −

 = = − =

MD MC MC MD

F MC MD MD
 

Vì MA = MB = 100, 
060 =AMB  nên tam giác AMB đều 100 3 =MD . 

Vậy 
3 100 3 .=F N  

Chọn D. 

Câu 16 (TH): 

Phương pháp: 

Tọa độ đỉnh của parabol 
2= + +y ax bx c  là ;

2 4

− 
− 
 

b
I

a a
 

Cách giải: 

Tọa độ đỉnh của parabol 
22 4 6 = − − +y x x  là ( )

( ) ( )

( )
2

4
1

2. 2 1;8

2. 1 4. 1 6 8

   

 

−
= − = − −  −


= − − − − + =

x
I

y

. 

Chọn A. 

Câu 17 (VD): 

Phương pháp: 

Xác định và so sánh phương sai, độ lệch chuẩn về tốc độ của 20 chiếc xe ô tô trên mỗi con đường. 

Cách giải: 

*) Con đường A 

Bảng phân bố tần số: 

  

Số trung bình: 
60.2 65.4 68.2 72.1 75.2 76.2 80.2 84.1 85.2 90.2

20

+ + + + + + + + +
=Ax ( )74,2 km/h=  



 

 

 

 

Phương sai: ( )2 2 2 21
2.(60 74,2) 4.(65 74,2) ... 2.(90 74,2) 86,36 /

20
 = − + − + + − = As km h  

Độ lệch chuẩn: ( )2 86,36 9,29 /= = A As s km h  

*) Con đường B 

Bảng phân bố tần số: 

  

Số trung bình: ( )
55.3 60.1 62.2 64.2 70.3 76.2 79.3 80.2 85.2

70,3 km/h
20

+ + + + + + + +
= =Bx  

Phương sai: ( )2 2 2 21
3.(55 70,3) 1.(60 70,3) ... 2.(85 70,3) 96,91 /

20
 = − + − + + − = Bs km h  

Độ lệch chuẩn: ( )2 96,91 9,84 /= = B Bs s km h  

Vậy xe chạy trên con đường A sẽ an toàn hơn. 

Chọn A. 

Câu 18 (NB): 

Phương pháp: 

Cho mẫu số liệu có kích thước N  là  1 2  ; ; ;  Nx x x . Phương sai của mẫu số liệu này bằng trung bình của 

tổng các bình phương độ lệch giữa các giá trị với số trung bình. 

Cách giải: 

Dựa theo lý thuyết, ta có: 

Dãy số liệu 1 2, , , Nx x x  có kích thước mẫu N , phương sai được tính theo công thức: 

( )
22

1

1

=

= −
N

i

i

s x x
N

 trong đó =x  trung bình cộng của mẫu số liệu 

Chọn A. 

Câu 19 (TH): 

Phương pháp: 

Tọa độ đỉnh của parabol 
2= + +y ax bx c  là ;

2 4

− 
− 
 

b
I

a a
 

Cách giải: 

Đồ thị hàm số 
2ax= + +y bx c  đi qua điểm ( )2;1A  và có đỉnh ( )1; 1−I  nên có hệ phương trình 



 

 

 

 

4 2 1
4 2 1

1    

1 1

2 2 4
2

1  1 2

 

 
  1

+ + =
+ + = = =  

   
− =  = −  = −  = −   
   + + = − − + = − =  + + = −

a b c
a b c c c

b
b a b a b

a
a b c a c a

a b c

. 

Vậy 
3 2 2 22= + − =T a b c . 

Chọn A. 

Câu 20 (TH): 

Phương pháp: 

Đối với bảng phân bố tần số ghép lớp: 

+ Số trung bình cộng: 1 1 2 2    + +  +
= k kc n c n c n

x
N

 

+ Phương sai: ( ) ( ) ( )
2 2 22

1 1 2 2    
1  = − + − +  + −
 k ks n c x n c x n c x

N
 

+ Độ lệch chuẩn: 2=s s  

Với in  là tần số của giá trị ic . 

Cách giải: 

Ta có bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp: 

  

Số trung bình cộng: 

44,5.3 54,5.6 64,5.19 74,5.23 84,5.9 4160
69,33

60 60

+ + + +
= = x  (nghìn đồng) 

Phương sai: 

( )
2

2 2 2 2 2 21 4160
3.44,5 6.54,5 19.64,5 23.74,5 9.84,5

60 60

 
= + + + + − 

 
s

3779

36
=  (nghìn đồng) 

Độ lệch chuẩn: 2=s s
3779

10,25
36

=   (nghìn đồng) 

Chọn B. 



 

 

 

 

Câu 21 (NB): 

Phương pháp: 

Chọn điểm bất kì thỏa mãn bất phương trình để chọn miền nghiệm 

Cách giải: 

Vì O(0,0) không thuộc miền nghiệm nên nửa mặt phẳng có bờ là d khác phía gốc tọa độ O và không lấy 

đường thẳng d 

Chọn D. 

Câu 22 (NB): 

Phương pháp: 

Vẽ đồ thị hoặc thử các đáp án 

Cách giải: 

( )0,2  thỏa mãn 3 phương trình trong hệ phương trình nên chọn D 

Chọn D. 

Câu 23 (TH): 

Phương pháp: 

Sử dụng định lí Sin trong tam giác 2
sin sin sin

= = =
a b c

R
A B C

. 

Cách giải: 

Sử dụng định lí Sin trong tam giác 2
sin sin sin

= = =
a b c

R
A B C

 

2 sin

2 sin

2 sin

=


 =
 =

a R A

b R B

c R C

. 

Theo giả thiết ta có: 

2

2 sin 2 sin 2.2 sin

sin sin 2sin .

+ =

 + =

 + =

b c a

R B R C R A

B C A

 

Chọn B. 

Câu 24 (TH): 

Phương pháp: 

Sử dụng công thức ( ). . .cos , .=BM BA BM BA BM BA  

Cách giải: 

Ta có: ( )
1 1

. . . .cos , .
2 2

= − = −BM BA BC BA BC BA BC BA  

Vì tam giác ABC đều nên ( ) 0cos , 60= =BC BA ABC . 



 

 

 

 

 
1 3

. .4.4. 4 3.
2

 
2

 = − = −BM BA  

Chọn B. 

Câu 25 (TH): 

Phương pháp: 

Tọa độ đỉnh của parabol 2= + +y ax bx c  là ;
2 4

− 
− 
 

b
I

a a
 

Cách giải: 

Từ BBT ta có 0a  nên loại đáp án D. Đỉnh ( )1; 3−I  nên 1
2a

− =
b

 

Đáp án A. 
2 2 2= + −y x x  có 1 1, 2

2

−
= =  = −

b
a b

a
 (Loại) 

Đáp án B. 
2 2 2= − −y x x  có 1, 2 1 

2

−
= = −  =

b
a b

a
 (TM) 

Đáp án C. 2 3 2= + −y x x  có 
3

1,
2

 3
2

−
= =  = −

b
a b

a
 (Loại) 

 Chọn B. 

Câu 26 (TH): 

Phương pháp: 

Tọa độ đỉnh của parabol 
2= + +y ax bx c  là ;

2 4

− 
− 
 

b
I

a a
 

Cách giải: 

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm ( )0; 1−  nên 1 = −c . 

Tọa độ đỉnh ( )1; 3−I , ta có phương trình: 
2

1
2

.1 . 1  1 3


− =

 + − = −

b

a

a b

 
 

2 0

2

+ =
 

+ = −

a b

a b
 

 

2

4

=
 

= −

a

b
. 

Vậy parabol cần tìm là: 
22 4 1= − −y x x . 

Chọn D. 

Câu 27 (TH): 

Phương pháp: 

Khoảng biến thiên, kí hiệu là R, là hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu. 

Cách giải: 

Giá trị lớn nhất trong mẫu số liệu là 19. 

Giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu là 2. 



 

 

 

 

Vậy khoảng biến thiên R = 19 – 2 = 17. 

Chọn C. 

Câu 28 (VD): 

Phương pháp: 

Sử dụng công thức ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  = + + −  −  −  +  n A B C n A n B n C n A B n B C n C A n A B C . 

Cách giải: 

Gọi A là tập hợp các bạn đăng kí tiết mục tốp ca ( ) 7. =n A  

      B là tập hợp các bạn đăng kí tiết mục múa ( ) 6. =n B  

      C là tập hợp các bạn đăng kí tiết mục diễn kịch ( ) 8. =n C  

: A B  tập hợp các bạn đăng kí cả 2 tiết mục tốp ca và múa ( ) 3.  =n A B  

    A C : tập hợp các bạn đăng kí cả 2 tiết mục tốp ca và diễn kịch ( ) 4.  =n A C  

    B C : tập hợp các bạn đăng kí cả 2 tiết mục múa và diễn kịch ( ) 2.  =n B C  

     A B C : tập hợp các bạn đăng kí cả 3 tiết mục tốp ca, múa và diễn kịch ( ) 1.   =n A B C  

     A B C : tập hợp các bạn đăng kí ít nhất 1 tiết mục. 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  = + + −  −  −  +  n A B C n A n B n C n A B n B C n C A n A B C  

( ) 7 6 8 3 4 2 1 13.   = + + − − − + =n A B C  

Chọn B. 

Câu 29 (TH): 

Phương pháp: 

Sử dụng hai vectơ bằng nhau, đưa về hai vectơ chung điểm đầu và cuối, sử dụng quy tắc ba điểm. 

Cách giải: 

   

Ta có: + = + = + =AB OD OD AB OD DC OC . 

 + = =AB OD OC OC . 

Áp dụng định lí Pytago ta có: 



 

 

 

 

( ) ( )
2 22 2 1 5

4 3 5 .
2 2

= + = + =  = =AC AB BC a a a OC AC a  

Vậy 
5

.
2

+ = =AB OD OC a  

Chọn C. 

Câu 30 (TH): 

Phương pháp: 

Sử dụng định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ: ( ). . .cos ,=a b a b a b . 

Cách giải: 

Ta có: 

( ) ( ). . .cos , 2 . 2 . .cos ,=  =a b a b a b a b a b a b  

( ). 2 os ,  . .c − =a b a b a b  

( ). 1 2cos , 0  + =
 

a b a b  

( ) ( )
1

cos , 0, 0
2

  = −  a b doa b  

( ) 0, 120 . =a b  

Chọn B. 

  

Phần 2: Tự luận (4 điểm) 

Câu 1 (VD): 

Phương pháp: 

a) Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh M là trung điểm của BI. 

Sử dụng quy tắc ba điểm, công thức trung điểm. 

b) Sử dụng điều kiện để hai vectơ cùng phương. 

Cách giải: 

   

a) Gọi I là trung điểm của BC. 



 

 

 

 

Ta có: 
1 1

3 0 3
4 2

+ =  =  = =MB MC MB MC MB BC BI . 

=> M là trung điểm của BI. 

Khi đó ta có: 

1
   

1
   

4 3
= + = −MG MI IG BC AI  

( ) ( )    }\\{
1 1 1 1 1 1 1

.
4 3 2 4 4 6

 
6

   = − − + = − − −AC AB AB AC AC AB AB AC  

( )
1 5

.
12 12

 = −AC AB dpcm  

b) Đặt ( )0= AK xAC x , ta có: 

( )

2

3

2 1 1 1
.

3 2 3 3

= − = −

 
= − + = − − 

 

GK AK AG xAC AI

xAC AB AC x AC AB

 

Vì M, G, K thẳng hàng nên 

1 1

23 3 .
1 5 5

12 12

− −

=  =

−

x

x  

Vậy 
2

5
=AK AC  nên 

2 2
.

5 3
=  =

KA
AK AC

KC
 

Câu 2 (VD): 

Phương pháp: 

a) Hàm số 
2 ( 0)= + + y ax bx c a  có đỉnh ;

2 4

− 
− 
 

b

a a
. 

b) Sự biến thiên 

  

* Vẽ đồ thị 

+ Đỉnh I ;
2 4

− 
− 
 

b

a a
 

+ Trục đối xứng 
2

 = −
b

x
a

 

+ Giao với các trục (nếu có) 



 

 

 

 

+ Lấy các điểm thuộc đồ thị (đối xứng nhau qua trục đối xứng). 

 Cách giải: 

a) Ta có: (P) giao với Oy tại điểm có tung độ bằng -3 hay điểm (0;-3). Suy ra  .0 .  0 3 3+ + = −  = −a b c c  

Vì (P) có đỉnh I(2;-1) nên 
2

1
42

2 2
4 2 2

 
0

2.2 .2 ( 3)

 

1

− 
− == = − 

   
+ − =  =+ + − = − 

b
b a a

a
a b

ba b

 

Vậy parabol (P) là 
21

2 3
2

 = − + −y x x  

b) Hàm số 
21

2 3
2

 = − + −y x x  có 
1

0 
2

= − a , đỉnh I(2;-1) nên có bảng biến thiên: 

  

Hàm số đồng biến trên ( ;2)−  và nghịch biến trên khoảng (2; )+  

* Vẽ đồ thị 

Đỉnh I(2;-1) 

Trục đối xứng 2=x  

Cắt trục tung tại A(0;-3) và không cắt Ox 

Lấy B(4;-3) thuộc (P), đối xứng với A(0;-3) qua trục đối xứng 

Lấy 
3 3

1; , 3;
2 2

   
− −   

   
C D  thuộc (P). 

  

Câu 3 (VDC): 

Phương pháp: 

Ta thường dùng các chữ cái in hoa để kí hiệu tập hợp và chữ cái in thường để kí hiệu phần tử thuộc tập hợp. 

Cách giải: 

Ta có 



 

 

 

 

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2
2 2 2

    

    

  

9

2 2 2
9.

3 3 3

4

 

4
4

9 9

4 2 2 2 2 2 2
. 4.

9 4
 

4 4

4 4
. 2 2

9 4
    

= + +

     
= + +     
     

= + +

 + − + − + −
= + + 

 

+ +
= + + −

b c a

b c a

S GB GC GA

m m m

m m m

a c b a b c b c a

a b c
b c a

 

( )

2 2 2
2 2 2

2 2 2

   

   

4

 

2 2
9

19 5

9 9

+ +
= + + −

= + −

a b c
b c a

b c a

 

Theo giả thiết ta có: ( )24sin tan sin sin 4sin sin sin cos *=  =A A B C A B C A  

Áp dụng định lí sin trong tam giác ta có: 

sin
2

2 sin
sin sin sin 2

sin
2


=




= = =  =



=


a
A

R

a b c b
R B

A B C R

c
C

R

 

Thay vào (*) ta có: 

( )
2

2

2 2

2

* 4 . cos
2 2 2

4.
4

     

s

  

  

cos

   

4

4 co  

 
 = 

 

 =

 =

a b c
A

R R R

a bc
A

R R

a bc A

 

Lại theo định lí cosin trong tam giác ABC ta có: 

2 2 2

2 2 2

2 cos

cos
2

= + −

+ −
 =

a b c bc A

b c a
bc A

 

Khi đó ta có: 

( )
2 2 2

2

2 2 2 2

2 2 2

* 4
2

8

9

+ −
 =

 = + −

 = +

b c a
a

a b c a

a b c

 

Do đó: ( )
2

2 2 2 2 219 5 19 5 166
.9 166.

9 9 9 9 9
= + − = − = =

a
S b c a a a  

Vậy S = 166. 


